	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN

(Đề này gồm 10 câu, 02 trang)
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Năm học: 2023– 2024
Thời gian làm bài: 150 phút




Câu 1 (1,0 điểm): Một nguyên tố A có tổng số hạt trong nguyên tử bằng 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện bằng 12. 
a) Xác định số hạt mỗi loại trong nguyên tử A.

b) Xác định vị trí của nguyên tố A trong bảng tuần hoàn và suy đoán tính chất hóa học của chất A.

Câu 2 (1,0 điểm):  X, Y, Z là các hợp chất của Na; X  tác dụng với dung dịch Y tạo thành Z. Khi cho Z tác dụng với dung dịch HCl thấy bay ra khí cacbonic. Đun nóng Y cũng thu được khí cacbonic và Z. Hỏi X, Y, Z là những chất gì? Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Câu 3 (1,0 điểm): Chỉ dùng thêm 1 hóa chất  hãy nhận biết 4 chất rắn : Na2O, Al2O3, Fe2O3, Al chứa trong các lọ riêng biệt. Viết các phương trình phản ứng.
Câu 4 (1,0 điểm):  Cho sơ đồ chuyển hóa sau :          Tinh bột
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a. Xác định X, Y, Z, T và viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có).

b. Nêu phương pháp hóa học nhận biết: X (dung dịch); Y  (lỏng) ; Z (dung dịch); T (lỏng).

Câu 5 (1,0 điểm): Cho 7,8g hỗn hợp 2 kim loại là R hoá trị II và Nhôm tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch 2 muối và 8,96 lít khí (đktc) 

a) Tính khối lượng muối thu được sau thí nghiệm và thể tích dung dịch H2SO4 2M tối thiểu cần dùng?


b) Xác định R. Biết rằng trong hỗn hợp ban đầu tỉ lệ số mol R : Al là 1 : 2 

Câu 6 (1,0 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 18 gam hợp chất A cần dùng 16,8 lít oxi(đktc). Hỗn hợp sản phẩm cháy gồn CO2 và hơi nước có tỉ lệ thể tích VCO
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O = 3 : 2. Biết tỉ  khối hơi của A đối với H2 là 36. Xác định  CTPT của A?
Câu 7 (1,0 điểm):  Nung 25,28 gam hỗn hợp FeCO3 và FexOy tới phản ứng hoàn toàn, thu được khí A và 22,4 gam Fe2O3 duy nhât. Cho khí A h ấp thụ hoàn toàn vào 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu được 7,88 gam kết tủa.
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tìm công thức phân tử của FexOy.

Câu 8 (1,0 điểm): Hỗn hợp X gồm 0,15 mol CH4, 0,09 mol C2H2 và 0,2 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X với xúc tác là niken sau một thời gian phản ứng thu được hỗn hợp khí Y gồm CH4, C2H4, C2H6, C2H2 dư và H2 dư. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí Y qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 0,82 gam và còn lại V lít hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z so với H2 là 8.
a/ Tính giá trị V

b/ Tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp Y.

Câu 9 (1,0 điểm): Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH, x mol KOH và y mol Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau :



a.Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

           b.Tính số mol KOH và Ba(OH)2 có trong dung dịch.

Câu 10 (1,0 điểm): Giải thích ngắn gọn các vấn đề được nêu sau đây:
a) Nguyên nhân gây ra mưa axit là gì?

b) Tại sao khu dân cư đông đúc không nên lập các nhà máy sản xuất đất đèn? (Thành phần chính của đất đèn là Canxicacbua CaC2)
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	Câu
	Các ý
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	Câu 1

(1,0 đ)
	a/
	Gọi n, p, e lần lượt là số nơtron, proton và electron của A.

Theo đề bài ta có: n +  p + e = 40 (1)

Vì nguyên tử trung hoà điện nên p = e

(1) ( 2p + n = 40 (*)

Tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12

( 2p – n = 12 (**)

Giải (*) và (**) ta được p = e = 13, n = 14
	0,25
0,25

	
	b/
	Chu kì 1 gồm các nguyên tố có p = 1 --> 2

 Chu kì 2 gồm các nguyên tố có p = 3 --> 10

Chu kì 3 gồm các nguyên tố có p = 11 --> 18

A có p = 13 nên thuộc chu kì 3, nhóm III

A có tính chất hóa học của kim loại:

Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit, với dung dịch muối, ...
	0,25

0,25

	Câu 2

(1,0 đ)
	
	Vì khi cho Z tác dụng với dung dịch HCl có khí cacbonic thoát ra, X tác dụng với Y thành Z, đun nóng Y lại thu được khí cacbonic và Z chứng tỏ:

- Z là muối cacbonat Na2CO3, Y là  muối natri hidrocacbonat NaHCO3, X là natrihidroxit NaOH

Các phương trình hóa học:

    Na2CO3 + 2HCl ( NaCl + H2O + CO2(
    NaOH + NaHCO3 ( Na2CO3 + H2O
    2NaHCO3 ( Na2CO3 + H2O + CO2(
	0,25
0,25

0,5

	Câu 3

(1,0 đ)
	
	- Chọn thuốc thử : nước.

- Lấy một ít mỗi chất rắn cho vào từng ống nghiệm chứa nước.

Chất rắn nào tan là Na2O 


Na2O + H2O 
[image: image7.wmf]®

 2NaOH 

- Lấy một ít mỗi chất rắn còn lại cho vào từng ống nghiệm chứa dung dịch NaOH thu được ở trên :

Chất nào tan và có bọt khí thoát ra là Al .


2Al + 2NaOH + 2H2O 
[image: image8.wmf]®

  2NaAlO2 + 3H2 
[image: image9.wmf]­


Chất nào chỉ tan là Al2O3 


Al2O3 + 2NaOH 
[image: image10.wmf]®

 2NaAlO2 + H2O 

Chất nào không tan là Fe2O3 .
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 4

(1,0 đ)
	a/
	(1)     (C6H10O5)n + nH2O 
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 nC6H12O6 
(2)     C6H12O6 
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2CO2 + 2C2H5OH 

(3)     C2H5OH + O2 
[image: image13.wmf]men

¾¾¾®

CH3COOH + H2O

(4)     CH3COOH + C2H5OH 
[image: image14.wmf]0
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CH3COOC2H5 + H2O

X: C6H12O6        Y: C2H5OH        Z: CH3COOH      

 T: CH3COOC2H5
	0,25

0,25



	
	b/
	              HC                      TT

C6H12O6
C2H5OH

CH3COOH

CH3COOC2H5
Quỳ tím

không đổi màu

không đổi màu

đổi tím → đỏ

không đổi màu

ddAgNO3/

NH3
↓ Ag (1)

không hiện tượng

Na

↑ H2 (2)

không hiện tượng

(1)     C6H12O6 + Ag2O 
[image: image15.wmf]33
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 C6H12O7 + 2Ag↓

(2)      2 C2H5OH + 2 Na→  2 C2H5ONa +  H2
	0,25

0,25 



	Câu 5
(1,0 đ)
	a/
	(R  +  H2SO4  ( RSO4  + H2                                (1) 

2Al  +  3H2SO4  ( Al2(SO4)3  + 3H2                   (2)
Từ (1) và (2) ta có nH2SO4 = nH2 = 0,4 mol

Theo ĐLBTKL ta có : 

m muối = m hỗn hợp kim loại + m H2SO4 – m H2 .

              = 7,8  + 0,4 .  98 – 0,4 . 2 =  46,2 (g) 

Thể tích dung dịch H2SO4 : V = 0,4/2 = 0,2 (lít)
	0,25

0,25



	
	b/
	Gọi x là số mol của kim loại R thì số mol của Al là 2x  

Theo đề bài ta có hệ phương trình.

 MR  . x  + 27 . 2 x   =  7,8 

          x  +  3 x        =  0,4 

Suy ra :  x = 0,1   =>  MR = 24  (Mg) 
	0,25

0,25 



	Câu 6
(1,0 đ)
	
	Tỉ lệ về thể tích cũng chính tỉ lệ về số mol  trong cùng đk

Do đó ta có: 
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Áp dụng  định bảo toàn khối lượng:

 mCO
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 + mH
[image: image22.wmf]2

O =  mA + mO
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pư  = 18 + 24 = 42g
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[image: image25.wmf]2

 = 
[image: image26.wmf]11.42

33

113

g

=

+

 và  mH
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O = 42 – 33 = 9g
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 mC = 9g ; mH = 1g ; mO = 8g ;  MA = 72
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 x = 3 ; y = 4 ; z = 2. C3H4O2
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	Câu 7
(1,0 đ)
	a/
	TN1:   2FeCO3   + ½ O2   
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 Fe2O3   +  2CO2


(1)


 a  
0,5a
a    
(mol)


2FexOy   +  (1,5x –y) O2  
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(2)


b

0,5bx

Khí A là CO2  

Ta có:  0,5a + 0,5bx = 
[image: image33.wmf]22,4

0,14

56

=

    (  a + bx = 0,28   (I)

TN2: số mol Ba(OH)2  =  0,4 × 0,15 = 0,06 mol
;

số mol BaCO3 = 0,04 mol

Vì Ba chưa kết tủa hết nên có 2 trường hợp:

Trường hợp 1:  Nếu CO2 thiếu  ( phản ứng chỉ tạo muối BaCO3

CO2    +  Ba(OH)2  ( BaCO3 (   +    H2O
(3)



0,04                           0,04
	0,25

0,25



	
	b/
	Từ (1) và (3) ta có :  a = 0,04 mol

Thay a = 0,04 vào (I) được    b = 
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Phương trình biểu diễn khối lượng hỗn hợp đầu: 

(0,04. 116) + 
[image: image35.wmf]0,24
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Trường hợp 2:   CO2 có dư so với Ba(OH)2 (  phản ứng tạo 2 muối


CO2    +  Ba(OH)2  ( BaCO3 (   +    H2O






0,04
    0,04


CO2    +  Ba(OH)2  ( Ba(HCO3)2 




(4)


0,04
                    0,02

Vậy 
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Ta có phương trình biểu diễn khối lượng hỗn hợp đầu:


(0,08.116) +   
[image: image39.wmf]0,2
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     Vậy công thức của oxit là ( Fe2O3)
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	Câu 8
(1,0 đ)
	a/
	PTHH:

               C2H2   +   H2                        C2H4
(mol):      a              a                           a

               C2H2    +   2H2                        C2H6
(mol)      b                 2b                         b

Hỗn hợp Y gồm: 0,15 mol CH4, 0,09 mol C2H2, b mol C2H6

(0,09 - a – b) mol, C2H2; (0,2- a – 2b) mol H2
=>28a + (0,09 - a – b).26 = 0,82

( 26b – 2a = 1,52

Z: 0,15 mol CH4; b mol C2H6; (0,2 - a -2b)H2
Ta có phương trình tỉ khối của Z so với H2

[image: image41.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image42.wmf]b
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16

= 16( 14a + 42b = 2,8

Giải được a = 0,02; b = 0,06

Hỗn hợp Z: 0,15 mol CH4, 0,06 mol C2H6, 0,06 molH2
· V = (0,15 + 0,06 + 0,06).22,4 = 6,048 (l)

Hỗn hợp Y: 0,15 mol CH4; 

0,02 mol C2H4, 

0,06 mol C2H6: 
0,01 mol C2H2; 

0,06 mol H2.
· nY = 0,3 mol


	0,25

0,25



	
	b/ 
	Thành phần phần trăm mỗi khí trong hỗn hợp Y:

=> %  CH4  = 
[image: image43.wmf]3

,

0

15

,

0

.100% = 50 %

% C2H4  = 
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0

.100% = 6,67 %

% H2    =    % C2H6   = 
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,

0

.100% = 20 %

 % C2H2    = 100% - 50 % - 6,67 %  - 20 % - 20 % = 3,33 %
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	Câu 9
(1,0 đ)
	a/
	CO2 + Ba(OH)2 
[image: image46.wmf]¾¾®

BaCO3 + H2O          (1)

CO2 + 2NaOH 
[image: image47.wmf]¾¾®

Na2CO3 + H2O           (2)

CO2 + 2KOH 
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 K2CO3 + H2O              (3)

CO2 + Na2CO3 + H2O 
[image: image49.wmf]¾¾®

2NaHCO3       (4)

CO2 + K2CO3 + H2O 
[image: image50.wmf]¾¾®

2KHCO3           (5)

CO2 + BaCO3 + H2O 
[image: image51.wmf]¾¾®

Ba(HCO3)2          (6)


	0,25
0,25


	
	b/
	Nhìn vào đồ thị ta thấy n kết tủa đạt tối đa = 0,6 mol = nBa(OH)2 

Khi nCO2 = 1,6 mol thì không còn kết tủa , tức là CO2 dư phản ứng hết PT (6)

Từ pt (1) đến (6) ta có : nNaOH + nKOH + nBa(OH)2 + n kết tủa tối đa = 1,6

· 0,1 + x + 0,6 + 0,6 = 1,6 => x= 0,3 mol = nKOH
	0,25
0,25


	Câu10

(1,0đ)
	a/
	Khói động cơ, khói của các nhà máy công nghiệp có chứa các khí CO2, SO2, NO2, H2S ... Các khí này tan vào nước mưa tạo ra các trận mưa axit.

  Ví dụ:   CO2 + H2O   <--> H2CO3 
              SO2 + H2O   <--> H2SO3 ...


	0,25 
0,25


	
	b/
	Sản xuất đất đèn từ CaO và C.

PTHH: CaO + 3C [image: image53.png]2000°C



 CaC2  +CO

Khí CO gây tác hại cho con người.


	0,25







Giang Biên, ngày          tháng 10 năm 2023

	XÁC NHẬN CỦA BGH
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Số mol BaCO3	
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